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7 Tài chính – tiền tệ

8 Tài chính – tiền tệ

9 Tài chính – tiền tệ

10 Giáo dục Thể chất 
11 Giáo dục Thể chất 
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8 Toán 2

9 Ngữ văn 2

10 Ngữ văn 2

11 Vật lý 1

12 Vật lý 1
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9 Ngữ văn 2

10 Ngữ văn 2

11 Vật lý 1
12 Vật lý 1
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Nguyễn Trọng Nghĩa

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
KHÓA 18T4 (Áp dụng từ ngày 31/12/2018)

LỚP 18T4-TCD1

CVHT/GVCN Cô Lữ Xuân Trang (Từ 18/02/2019)

B
A Giáo dục QP-AN (TH) 

(Nhóm 1)

Sân bóng

Thầy Bạch Văn Gân

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TUẦN Tuần 20 đến tuần 38

H
A
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Cô Phạm Thị Vinh

Thầy Trần Văn Lượng

Phòng H 1.3 - 16

Phòng H 1.3 - 16

                  TRƯỞNG KHOA

Giáo dục QP-AN (LT) Thầy Nguyễn Hoàng Tùng Phòng F 2.1 - 02

T
Ư

Cô Võ Thị Kim Thư Phòng H 1.3 - 16
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Thầy Bùi Đức Phước Sân bóng

N
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S
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Phòng H 1.3 - 16

TP. HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2019

Cô Đặng Thị Kiến Trúc

Thầy Dương Đức Kiên

Thầy Phan Thanh Tuân

Học trong 9 

tuần 

từ ngày 

21/01/2019

ghép với lớp 

18T4-TKW1

Thầy Dương Đức Kiên

Thầy Phan Thanh Tuân Phòng H 1.3 - 16

Cô Đặng Thị Kiến Trúc



Học kỳ 2 24

24

6 KHCB405 Toán 2 4(4,0,8)

7 KHCB402 Vật lý 1 4(4,0,8)

8 KHCB408 Ngữ văn 2 4(4,0,8)

9 KHCB417
Giáo dục quốc phòng - An 

ninh (*)
5(2,3,6)

10 LLCT402 Chính trị 2(2,0,4)

11 KHCB424 Giáo dục thể chất (*) 1(0,1,1)

12 LLCT406 Pháp luật 1(1,0,2)

13 KT464 Tài chính – tiền tệ 3(3,0,6) Thư 45

Học phần bắt buộc


